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Câu 1: ( 2,0 điểm) 

Tính lưu lượng bùn hoạt tính tuần hoàn theo m3/d và tỷ lệ tuần hoàn biết lưu lượng nước thải vào hệ thống bùn hoạt tính là 37850 m3/d. kết quả phòng thí nghiệm cho biết SVI là 110 mg/L và MLSS là 2500 mg/L

1) Tính chất rắn lơ lửng trong dòng tuần hoàn (RAS) dựa trên SVI
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2) Tính lưu lượng dòng tuần hoàn Qr dựa trên SVI
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3) Tính phần trăm lưu lượng tuần hòan

  Lưu lượng RAS,% = [image: image7.png]X100% _ 14360 m*/d
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Câu 2: ( 2,0  điểm) 
    Trình bày sự khác nhau về hoạt động của  bể lắng cát, bể lắng bậc 1 và bể lắng bậc hai. Nêu tóm tắt cơ sở lý thuyết và thực nghiệm  để thiết kế ba loại bể lắng nói trên.
Bể lắng cát

· Lắng các hạt rắn rời rạc, nồng độ hạt rắn thấp 

· Tốc độ lắng của hạt rắn tính theo định luật Stock

· Thời gian lưu nước ngắn (điển hình là 60 giây)

· Cở sở thiết kế bể lắng cát dựa vào định luật Stock, xác định tốc độ lắng của hạt rắn, vs và điều kiện lắng của hạt rắn là vs ( vo (tải trọng bề mặt) để xác định diện tích bề mặt của bể lắng. 
Bể lắng bậc 1
      - Lắng bông tụ loại hai, lắng các hạt rắn hữu cơ có khả nằng lắng

      - Hoạt động của bể lắng bậc 1 phải  trong điều kiện tĩnh

     - Thời gian lưu nước điển hình là 2 giờ
      - Để thiết kế bể lắng bậc 1 dụa vào kết quả thực nghiệm cột lắng, xây dựng đồ thị % lắng của hạt rắn theo thời gian và độ sâu của bể lắng và độ thị % lắng theo tải trọng bề mặt, vo.

Bể lắng bậc II
     - Lắng loại 3 và 4, nồng độ chất rắn cao
    - Đậ sâu của bể lắng lớn hơn so với bể lắng bậc 1 và bể lắng cát
    - Cơ sở thiết kế bể lắng bậc hai là dựa vào kết quả thí nghiệm cột lắng để tìm được dòng tới hạn GL thông qua dòng hút và dòng trong lực.  Diện tích bề mặt của bể lắng ( phần bùn)  sẽ bằng lưu lượng Q/GL.
Câu 3:  (2,0 điểm) 
a) Định nghĩa SVI. Giải thích tại sao SVI là một tham số quan trọng để thiết kế hệ thống bùn hoạt tính
Chỉ số thể tích bùn SVI chỉ thị khả năng lắng trong bể lắng bậc hai. 

SVI là thể tích của bùn lắng theo mL bị chiếm bới 1 gam chất rắn bùn khô sau 30 phút lắng tong ống hình trụ 1000 mL
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   SVI là yếu tố then chốt trong thiết kế hệ thống, một cách gián tiếp, SVI giới hạn nồng độ MLSS của bể phản ứng, ngược lại MLVSS có thể đạt được vì nó kiểm soát nồng độ dòng bùn ở dưới  của bể lắng. Như vậy đối với SVI đã cho và tỷ lệ dòng tuần hoàn, giá trị cực đại của    MLSS và MLVSS là cố định trong một khoảng hẹp.

   Hầu hết các nhà máy xử lý nước thải bùn hoạt tính cho phép thay đổi tỷ lệ tuần hoàn từ 10 đến 100 % của lưu lượng nước thải. Trong vùng này lưu lượng bùn tuần hoàn cho phép vận hành một cách linh động để điều chỉnh MLSS tới nồng độ thích hợp. Nói chung, tỷ lệ tuần hoàn sẽ được giới hạn tới hoặc dưới 100%. Điều này là thực tế nếu như SVI lớn hơn 150 mL/g  do vậy không cần cung cấp thêm diện tích bể lắng.

b) Hãy nêu những điều kiện để xử lý nitơ và phố pho trong nước thải bằng phương pháp sinh học. 
a) Xử lý N 

· Cần có oxy để cho quá trình nitrat

· Cần có hệ thống hiếu khí và thiếu khí để khử nitrat

b) Xử lý P

· Cần cung cấp các điều kiện để AOP phát triển

· Quá trình hiếu khí và kỵ khí luân phiên
Câu 4:  (2,0 điểm) 


Một bể bùn hoạt tính quy mô phòng  thí nghiệm được vận hành để thu được các hằng số sinh học, Ksvà Y. Các điều kiện thực nghiệm là: S0 = 150 mg/L BOD5 ( dòng vào, tan); S = 20 mg/L BOD5 ( dòng ra, tan); (c = 5 d; tR = 0,08d; X = 2500 mg/L (MLVSS). Theo các thí nghiệm riêng rẽ, tốc độ tăng trưởng tế bào cực đại, (max và hằng số hô hấp nội bào, ke đo được là: µm =2.8 1/ d, kd = 0.05 1 /d . Tính hệ số bão hòa một nửa, Ksvà hiệu suất tế bào Y.


( a ) Giải phương trình cho Ks ta có :
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Thay các giá trị đã biết ta có :
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( b ) Giải phương trình cho Y :
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Y= 0.385 mg VSS / mg BOD5 removed.
Câu 5: (2,0 đ) Khi nghiên cứu hấp phụ đẳng nhiệt Pb2+ bằng than vỏ trấu ở 303K, sinh viên ngành công nghệ môi trường đã tìm thấy quá trình hấp phụ tuân theo mô hình đẳng nhiệt Freundlich với các gía trị của các tham số KF = 7,952 và n = 3,849. 

a) Biểu diễn bằng hình vẽ của hệ thống hấp phụ  và viết phương trình cân bằng vật chất của hệ thống.

b) Tính thể tích của nước thải với nồng độ Pb2+ ban đầu là 5 mg/L  khi sử dụng 20,0 g than vỏ trấu để loại bỏ  98% Pb2+.

                                        V(C0 – Ce) = m(qe – q0)

 Do quá trình hấp phụ tuân theo đẳng nhiệt Freundlich, thay qe = KFCe1/n
a) Sơ đồ hấp phụ gián đoạn 1 giai đoạn                                          




b)  Từ phương tình cần bằng vật chất ta có:

m/V = (C0 – Ce)/ KF(Ce)1/n
C0 = 5,0 mg/L

Xử lý đạt 98%: Ce = C0(1-0.98) = 5,0(1-0,98) = 0,1 mg/L

C0 – Ce = 5,0 – 0,1 = 4,9 mg/L

Thay KF = 7,952 và n = 3,849

 m/V = 4,9/ (7,952)(0,1)1/3,849 = 1,1208

Với m = 20 g → thể tích được xử lý là 17,8 L
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
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